MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ CUỐI HỌC KỲ I  LỚP 4
NĂM HỌC 2022 - 2023
	
	Mạch nội dung
	Số câu
và số
điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Buổi đầu dựng
nước và giữ nước
(khoảng từ năm
700 TCN đến năm
179 TCN)
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Hơn 1000 năm
đấu tranh giành độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)
	Số câu
	
	
	1/4
	
	
	1
	
	
	1/4
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,375
	
	
	
	
	
	0,375
	

	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Buổi đầu độc lập
(từ năm 938 đến
năm 1009)
	Số câu
	1/4
	
	
	
	
	
	
	
	1/4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
0,375
	
	
	
	
	
	
	
	
0,375
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Nước Đại Việt
thời Lý (từ năm
1009 đến năm
1226)
	Số câu
	
	
	1/2
	
	
	
	
	
	1/2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,75
	
	
	
	
	
	0,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Nước Đại Việt
thời Trần (từ năm
1226 đến năm
1400)
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	1
	0,5
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Dãy Hoàng Liên
Sơn
	Số câu
	
	
	1/4
	
	
	
	
	
	1/4
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,375
	

	
	
	
	
	
	0,375
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Trung du Bắc Bộ

	Số câu
	1/4
	
	
	
	
	
	
	
	1/4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,375
	
	
	
	
	
	
	
	0,375
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
8. Tây Nguyên

	Số câu
	1/4
	
	
	
	1
	
	
	
	5/4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,375
	
	
	
	
	
	
	
	0,875
	

	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Đồng bằng
Bắc Bộ
	Số câu
	1/4
	
	1
	
	
	1
	
	1
	5/4
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,375
	
	0,5
	
	
	1,5
	
	1
	0,875
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng


	Số câu
	2
	
	2
	
	2
	2
	
	2
	6
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	2
	
	1
	3
	
	2
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Họ và tên: .......................................................................
Lớp: ......................................................................................
Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
                NĂM HỌC 2022 - 2023
          Môn: Lịch sử &Địa lí - Lớp 4
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)



  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, đúng nhất cho các câu 1, 2, 3, 4.

Câu 1 . Tên nhà nước đầu tiên của nước ta là gì?
A. Âu Lạc                B. Văn Lang                C. Đại Việt                D. Thăng Long
Câu 2 .Triều đại nào dưới đây được gọi là "triều đại đắp đê"?
A. Triều đại nhà Đinh
B. Triều đại nhà Tiền Lê
C. Triều đại nhà Lý
D. Triều đại nhà Trần
Câu 3. Một số dân tộc ít người sống lâu đời ở Tây Nguyên là:
	A. Thái, Dao, Mông, ...
	B. Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Xơ-đăng,...

	C. Kinh, Tày, Nùng, ...
	[bookmark: _GoBack]D. Kinh, Nùng, Khơ-me, ...


Câu 4. Thành phố nào ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học và kinh tế lớn của cả nước?
A. Thành phố Hà Nội
B. Thành phố Hải Phòng
C. Thành phố Đà Lạt 
D. Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 5. Đúng ghi chữ Đ, sai ghi S vào ô trống:
a, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40.
b, Trần Hưng Đạo dẹp loạn 12 sứ quân.
c, Lý Thường Kiệt ngâm thơ để đuổi giặc.
Câu 6. Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B cho đúng.
	A
	
	B

	1. Dãy Hoàng Liên Sơn
	
	a. vùng đồi với những đỉnh tròn, sườn thoải, trồng nhiều chè và cây ăn quả.

	2. Trung du Bắc Bộ 
	
	b. có đỉnh Phan-xi-păng cao nhất nước ta.

	3. Tây Nguyên 
	
	c. xứ sở của các cao nguyên xếp tầng cao, thấp khác nhau.



Câu 7. Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938).
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 8.  Nêu những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 9 . Em thích nhất nhân vật lịch sử nào của nước ta? Vì sao em thích?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
Câu 10. Nêu tên một con sông chảy qua địa phương em. Con sông đó có tác dụng gì trong hoạt động nông nghiệp ở quê em?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên
................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................



	





TRƯỜNG TIỂU HỌC
THỊ TRẤN TỨ KỲ
	


HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN: Lịch sử Lớp 4




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	Mỗi câu đúng được
0,5 điểm

	2
	D
	

	3
	B
	

	4
	A
	

	5
	Thứ tự Đ - S - Đ
	1,5 điểm

	6
	1 - b;  2 - a;  3 - c;  
	1,5 điểm

	7
	Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.   (có 2 ý chính)
	1,5 điểm

	8
	Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa,...  (3 ý chính)
	1,5 điểm

	9

	HS nêu được tên nhân vật lịch sử và nêu lí do mình thích.
VD: Em thích nhất là Trần Hưng Đạo, vì ông đã lãnh đạo nước ta 3 lần đánh thắng quân Mông - Nguyên; Em thích Trần Quốc Toản, vì còn nhỏ tuổi mà đã có chí lớn muốn ra trận đánh giặc; Em thích Ngô Quyền, vì.... (HS có thể đưa ra bất kì lí do hợp lí gì mà mình thích).
	1,0 điểm
(mỗi ý 0,5đ)

	10
	VD: Sông Vạn (sông Tứ Kỳ); hoặc sông Thái Bình chảy qua huyện mình;...
Tác dụng: cung cấp( điều tiết) nước cho hoạt động tưới tiêu trên đồng ruộng; 
	1,0 điểm
(mỗi ý 0,5đ)






















